              UBND XÃ TỊNH KHÊ                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS TỊNH THIỆN              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Số: 53/QĐ-TH&THCSTT                        Tịnh Khê, ngày 15 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2026-2027

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS TỊNH THIỆN
 Căn cứ Thông tư 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 
Căn cứ Quyết định số 760/ QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND xã Tịnh Khê về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-TH&THCSTT ngày 28/5/2026 của trường TH&THCS Tịnh Thiện về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027; 
Căn cứ vào kết quả tuyển sinh của nhà trường năm học 2026-2027.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 99 em học sinh trúng tuyển vào lớp 6 tại trường TH&THCS Tịnh Thiện năm học 2026-2027 (có tên trong danh sách kèm theo). 
Điều 2. Hiệu trưởng trường TH&THCS Tịnh Thiện có nhiệm vụ tuyển sinh đúng danh sách học sinh trúng tuyển vào các lớp 6 và hoàn tất công tác tuyển sinh theo đúng quy định. 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các ông (bà) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (THCS), giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp 6 năm học 2026-2027 trường TH&THCS Tịnh Thiện và những học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
· Như điều 4;
· Lưu: VT.

             
             Võ Thị Kim Thoa



	               UBND XÃ TỊNH KHÊ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH&THCS TỊNH THIỆN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026-2027

	(Kèm theo Quyết định  số 53/QĐ-TH&THCSTT ngày 15/6/2026 của trường TH&THCS Tịnh Thiện)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Mã học sinh
	Họ tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Số điện thoại
	Số CCCD

	
	
	
	
	
	
	

	1
	HS1020737832
	Lê Thị Gia Hân
	Nữ
	05/11/2015
	0335765976
	051315008226

	2
	HS1020737884
	Đinh Thị Phương Uyên
	Nữ
	29/03/2015
	0972049550
	051315003081

	3
	HS1020737790
	Trương Quang Đạt
	Nam
	10/08/2015
	0374533944
	051215008066

	4
	HS1020737849
	Lê Nhã Trang
	Nữ
	08/11/2015
	0984899528
	051315008584

	5
	HS1020737883
	Võ Nguyễn Anh Tú
	Nam
	22/04/2015
	0978640632
	051215003031

	6
	HS1020737841
	Phạm Công Quảng
	Nam
	22/12/2015
	0981454067
	051215005061

	7
	HS1020737842
	Bùi Nhã Quyên
	Nữ
	10/02/2015
	0948040444
	051315006886

	8
	HS1020737869
	Đinh Đỗ Thảo My
	Nữ
	19/07/2015
	0903871804
	051315013872

	9
	HS1020737862
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Nữ
	06/12/2015
	0948372522
	051315000813

	10
	HS1020737826
	Đào Linh Chi
	Nữ
	13/02/2015
	0907873059
	051315006633

	11
	HS1020737877
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	Nữ
	31/07/2015
	0935031128
	051315001022

	12
	HS1020737872
	Đặng Đỗ Hoài Ngọc
	Nữ
	16/12/2015
	0383223132
	051315011923

	13
	HS1020737848
	Đinh Tấn Toàn
	Nam
	04/11/2015
	0382684400
	051215001716

	14
	HS1020737878
	Lê Huỳnh Linh San
	Nữ
	18/03/2015
	0974270075
	051315008045

	15
	HS1020737879
	Nguyễn Sắc Giang Thai
	Nam
	21/07/2015
	0949170007
	051215002161

	16
	HS1020737788
	Nguyễn Thị Hoàng Châu
	Nữ
	25/10/2015
	0931122374
	051315013413

	17
	HS1020737797
	Đinh Duy Mạnh
	Nam
	17/05/2015
	0345005112
	051215013243

	18
	HS1020737840
	Trần Minh Phương
	Nam
	06/10/2015
	0986612796
	051215010265

	19
	HS1020737814
	Nguyễn Đặng Quỳnh Trâm
	Nữ
	04/05/2015
	0378792309
	051315012302

	20
	HS1020737823
	Phan Minh Ngọc Anh
	Nam
	22/11/2015
	0973046499
	051215013717

	21
	HS1020737789
	Nguyễn Tấn Đạt
	Nam
	19/12/2013
	0345123765
	051213008309

	22
	HS1020737856
	Đào Thị Ngọc Bích
	Nữ
	11/07/2015
	0945933586
	051315003519

	23
	HS1020737861
	Nguyễn Tiến Đạt
	Nam
	17/03/2015
	0899230975
	051215004390

	24
	HS1020737795
	Trần Võ Anh Hạnh
	Nam
	08/11/2015
	0968743817
	051215004156

	25
	HS1020737845
	Trương Phạm Minh Thư
	Nữ
	08/10/2015
	0372238647
	051315011074

	26
	HS1020737831
	Ngô Văn Hân
	Nam
	26/07/2015
	0364882763
	051215008925

	27
	HS1020737818
	Phạm Trương Thiên Tuệ
	Nữ
	11/06/2015
	0796780428
	051315005981

	28
	HS1020737843
	Trần Tấn Tài
	Nam
	19/09/2015
	0386331640
	051215006642

	29
	HS1020737803
	Nguyễn Hoàng Yến Nhi
	Nữ
	12/11/2015
	0362283893
	051315002321

	30
	HS1020737804
	Trương Trịnh Vy Oanh
	Nữ
	05/03/2015
	0976627819
	051315004627

	31
	HS1020737817
	Trương Quang Tuấn
	Nam
	31/05/2015
	0906575054
	051215014136

	32
	HS1020737873
	Phạm Thị Tâm Nhàn
	Nữ
	30/11/2015
	0376101798
	051315001266

	33
	HS1020737835
	Đỗ Trương Gia Khiêm
	Nam
	23/09/2015
	0985790351
	051215005115

	34
	HS1020737844
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Nữ
	13/07/2015
	0978618647
	051315012375

	35
	HS1020737833
	Lý Công Hiền
	Nam
	14/02/2015
	0362723663
	051215014702

	36
	HS1020737834
	Võ Quốc Hưng
	Nam
	05/03/2015
	0349485790
	051215007556

	37
	HS1020737829
	Đoàn Nguyễn Hà Giang
	Nữ
	01/05/2015
	0907936175
	051315004532

	38
	HS1020737805
	Võ Chiêu Phong
	Nam
	21/06/2015
	0388835829
	051215013432

	39
	HS1020737809
	Trương Nam Thành
	Nam
	29/10/2015
	0367727650
	051215005536

	40
	HS1020737837
	Trần Nhật Nam
	Nam
	04/04/2015
	0865298215
	051215008379

	41
	HS1020737825
	Nguyễn Gia Bảo
	Nam
	12/11/2015
	0702452045
	051215003969

	42
	HS1020737851
	Lê Đức Anh Trường
	Nam
	22/01/2015
	0394278776
	051215013629

	43
	HS1020737802
	Võ Thành Thiện Nhân
	Nam
	02/03/2015
	0384963539
	051215000641

	44
	HS1020737839
	Đặng Minh Phát
	Nam
	25/04/2015
	0349541389
	051215013440

	45
	HS1020737850
	Đỗ Minh Trí
	Nam
	19/08/2014
	0352454811
	060214014510

	46
	HS1020737854
	Nguyễn Hoàng Yến
	Nữ
	30/01/2015
	0914706579
	051315001006

	47
	HS1023840245
	Nguyễn Thị Quỳnh Giang
	Nữ
	23/01/2015
	0333246545
	051315007344

	48
	HS1020737868
	Nguyễn Hoàng Minh
	Nam
	15/08/2015
	0399955989
	051215008926

	49
	HS1020737859
	Nguyễn Quỳnh Chi
	Nữ
	22/07/2015
	0988688707
	051315009606

	50
	HS1020737871
	Nguyễn Quỳnh Ngân
	Nữ
	22/07/2015
	0988688707
	051315001637

	51
	HS1020737863
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Nam
	28/09/2015
	0774507598
	051215007752

	52
	HS1020737819
	Lâm Gia Vũ
	Nam
	27/05/2015
	0901076345
	051215001031

	53
	HS1020737880
	Đặng Văn Thiện
	Nam
	30/06/2015
	0376914192
	051215012467

	54
	HS1020737812
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Nữ
	30/07/2015
	0966300158
	051315005210

	55
	HS1020737846
	Lâm Ngọc Minh Thư
	Nữ
	08/06/2015
	0326450401
	051315001659

	56
	HS1020737838
	Nguyễn Thiện Nhân
	Nam
	29/11/2015
	0908780469
	051215006076

	57
	HS1020737806
	Phạm Huỳnh Thiên Phúc
	Nam
	25/12/2015
	0988008141
	051215012704

	58
	HS1020737865
	Nguyễn Minh Khôi
	Nam
	22/12/2015
	0979058092
	051215008044

	59
	HS1020737791
	Nguyễn Trần Kiều Diễm
	Nữ
	26/09/2015
	0348281181
	051315010336

	60
	HS1020737886
	Phạm Ngọc Tường Vy
	Nữ
	18/03/2015
	0776363408
	051315004845

	61
	HS1020737875
	Trương Thị Thảo Nhi
	Nữ
	19/12/2015
	0334069722
	051315009047

	62
	HS1020737827
	Nguyễn Thành Dương
	Nam
	17/07/2015
	0796717552
	051215015733

	63
	HS1020737808
	Nguyễn Huỳnh Hồng Quyên
	Nữ
	01/05/2015
	0343807680
	051315001813

	64
	HS1020737852
	Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên
	Nữ
	20/09/2015
	0332689589
	051315007789

	65
	HS1020737811
	Lê Chí Thiện
	Nam
	08/08/2015
	0907905841
	051215014310

	66
	HS1020737816
	Trương Thị Kim Trinh
	Nữ
	02/08/2015
	0896213281
	051315012695

	67
	HS1020737855
	Lê Bảo An
	Nam
	25/05/2015
	0962324285
	051215003235

	68
	HS1020737866
	Nguyễn Hoàng Khương
	Nam
	01/10/2015
	0903098730
	075215001122

	69
	HS1020737885
	Phạm Hoàng Minh Vương
	Nam
	08/08/2015
	0934817651
	051215011418

	70
	HS1020737813
	Trần Nhật Tiến
	Nam
	20/08/2013
	0932582538
	079213052633

	71
	HS1020737867
	Trần Thị Thiên Kim
	Nữ
	21/08/2015
	0982279260
	051315012755

	72
	HS1020737858
	Phạm Ngọc Bảo Châu
	Nữ
	29/06/2015
	0906628052
	051315002528

	73
	HS1020737847
	Lý Thị Minh Thư
	Nữ
	05/08/2015
	0945132532
	051315006343

	74
	HS1020737836
	Nguyễn Ngọc Hiền My
	Nữ
	15/07/2015
	0973600595
	051315009581

	75
	HS1020737882
	Nguyễn Hồng Trí
	Nam
	26/09/2015
	0376381164
	051215002951

	76
	HS1020737794
	Trương Ngọc Kỳ Duyên
	Nữ
	07/05/2015
	0372844486
	051315013038

	77
	HS1020737857
	Lý Mai Bảo Châu
	Nữ
	25/10/2015
	0367314792
	051315010732

	78
	HS1020737798
	Nguyễn Thanh Nam
	Nam
	07/05/2015
	0775862849
	051215014562

	79
	HS1020737820
	Nguyễn Thị Như Ý
	Nữ
	12/10/2015
	0377381902
	051315001203

	80
	HS1020737801
	Trần Thị Hạnh Nguyên
	Nữ
	15/11/2014
	0399004094
	051314003210

	81
	HS1020737881
	Nguyễn Đỗ Thịnh
	Nam
	06/06/2015
	0332537036
	051215007453

	82
	HS1020737876
	Đặng Ngân Quỳnh
	Nữ
	19/03/2015
	0702723047
	051315005715

	83
	HS1020737824
	Lý Gia Bảo
	Nam
	11/12/2014
	0349849617
	051214004365

	84
	HS1020737828
	Nguyễn Cao Kỳ Duyên
	Nữ
	30/08/2015
	0937197453
	051315001924

	85
	HS1020737830
	Châu Trần Bảo Hân
	Nữ
	24/08/2015
	0393194864
	051315007800

	86
	HS1020737799
	Trần Nguyễn Bảo Ngọc
	Nữ
	18/12/2015
	0984166648
	051315009414

	87
	HS1020737822
	Văn Hoài Anh
	Nữ
	21/11/2015
	0935791548
	051215006859

	88
	HS1020737807
	Nguyễn Đặng Duy Phước
	Nam
	23/10/2015
	0345242617
	051215013447

	89
	HS1020737796
	Trương Tuấn Kiệt
	Nam
	07/01/2015
	0976412117
	051215004198

	90
	HS1020737864
	Phạm Kiến Huy
	Nam
	07/10/2015
	0967036353
	051215003160

	91
	HS1020737853
	Lương Nữ Như Ý
	Nữ
	19/08/2015
	0867465191
	051315005417

	92
	HS1020737821
	Nguyễn Ngọc Bảo Yến
	Nữ
	13/09/2015
	0936234982
	051315012969

	93
	HS1020737792
	Lê Thị Hoàng Diệu
	Nữ
	05/11/2015
	0977258007
	051315008611

	94
	HS1020737815
	Trần Lê Ngọc Trâm
	Nữ
	06/09/2015
	0773471539
	051315003146

	95
	HS1020737860
	Đoàn Đình Dự
	Nam
	05/12/2014
	0865276553
	051214006225

	96
	HS1020737874
	Vy Minh Nhật
	Nam
	07/11/2015
	0982501239
	051215005160

	97
	HS1020737870
	Phạm Ngọc Trà My
	Nữ
	10/02/2015
	0865276553
	051315009672

	98
	HS1020737800
	Phạm Bảo Ngọc
	Nữ
	24/06/2015
	0333224983
	051315009281

	99
	HS1020737810
	Lê Phạm Thanh Thật
	Nữ
	10/03/2015
	0774481828
	051315002245

	Danh sách này gồm có 99 học sinh



